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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ

      TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG


GV: PHẠM MINH  HIẾU

Tổ: Toán -Tin

NĂM HỌC: 2022 - 2023
	TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG

TỔ: TOÁN – TIN

Họ và tên: Phạm Minh Hiếu
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN TOÁN, LỚP 7A3; 7A4; 7A9; 9A1
(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 7- NĂM HỌC : 2022 - 2023 

	Tuần
	Tiết PPCT
	Phân môn
	  Tên bài dạy
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	HỌC KỲ I- 18 tuần: 32 tiết(SH); 27 tiết(HH); 13 tiết(TK)

	1
5-10/9
	ĐS
	1
	Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	2
	Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	1
	Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	
	HH
	2
	Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	2
12-17/9
	ĐS
	3
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	4
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	3
	Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	
	HH
	4
	Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	3
19-24/9
	ĐS
	5
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	6
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	5
	Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	6
	Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	4
26-1/10
	ĐS
	7
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	8
	Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	7
	Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	
	HH
	8
	Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	5
3-8/10
	ĐS
	9
	Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	10
	Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	9
	Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	- Thước thẳng, mô hình
	Trên lớp

	
	HH
	10
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng, mô hình, tivi hoặc bảng phụ
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	6
10-15/10


	ĐS
	11
	Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
	- Thước thẳng
	Trên lớp – KTTX1

	
	ĐS
	12
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	11
	Ôn tập cuối chương 3 
	- Thước thẳng, ti vi
	Trên lớp

	
	HH
	12
	Ôn tập cuối chương 3 
	- Thước thẳng, ti vi
	Trên lớp

	7
17-22/10
	ĐS
	13
	Ôn tập cuối chương 1 
	- Thước thẳng, ti vi
	Trên lớp

	
	ĐS
	14
	Ôn tập cuối chương 1 
	- Thước thẳng, ti vi
	Trên lớp

	
	HH
	13
	Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	14
	Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	8
24-29/10
	ĐS
	15
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học                    (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	16
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học                   (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	15
	Bài 2. Tia phân giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	16
	Bài 2. Tia phân giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	9
31-5/11
	ĐS
	17
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	- Thước thẳng, thước đo góc, tivi
	Trên lớp

	
	ĐS
	18
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	- Thước thẳng, thước đo góc, tivi
	Trên lớp

	
	HH
	17
	Bài 2. Tia phân giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	18
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	10
7-12/11
	ĐS
	19
	Kiểm tra giữa HKI
	
	

	
	ĐS
	20
	Kiểm tra giữa HKI
	
	

	
	HH
	19
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke
	Trên lớp

	
	HH
	20
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	- Thước thẳng, thước đo góc,êke
	Trên lớp

	11
14-19/11
	ĐS
	21
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học                              (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	22
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học                              (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	21
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke
	Trên lớp

	
	HH
	22
	Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo goc
	Trên lớp

	12
21-26/11
	ĐS
	23
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	24
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	23
	Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo goc
	Trên lớp

	
	HH
	24
	Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo goc
	Trên lớp

	13
28-3/12
	ĐS
	25
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	26
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	25
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo goc
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	
	HH
	26
	Ôn tập cuối chương 3
	- Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo goc, tivi
	Trên lớp – KTTX2


	14
5-10/12
	ĐS
	27
	Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả            (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	28
	Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả          (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	TK
	1
	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu                 (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	TK
	2
	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu                   (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	15
12-17/12
	ĐS
	29
	Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả           (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	30
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước dây, MTCT, cân
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	
	TK
	3
	Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn
	- Thước thẳng, compa
	Trên lớp

	
	TK
	4
	Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn
	- Thước thẳng, compa
	Trên lớp

	16
19-24/12
	TK
	5
	Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	TK
	6
	Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	TK
	7
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng, compa, MTCT
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	
	TK
	8
	Ôn tập cuối chương 5
	- Thước thẳng, compa, TV
	Trên lớp

	17
26-31/12
	ĐS
	31
	Ôn tập kiểm tra cuối HKI
	- Thước thẳng, compa,TV
	Trên lớp

	
	ĐS
	32
	Ôn tập kiểm tra cuối HKI
	- Thước thẳng, compa,TV
	Trên lớp

	
	TK
	9
	Ôn tập kiểm tra cuối HKI
	- Thước thẳng, compa,TV
	Trên lớp

	
	TK
	10
	Ôn tập kiểm tra cuối HKI
	- Thước thẳng, compa,TV
	Trên lớp

	18
2-7/1/23
	TK
	11
	Kiểm tra cuối HKI
	
	

	
	HH
	27
	Kiểm tra cuối HKI
	
	

	
	TK
	12
	Trả bài kiểm tra cuối HKI                                   (DẠY TRỰC TUYẾN)
	
	

	
	TK
	13
	Trả bài kiểm tra cuối HKI                                   (DẠY TRỰC TUYẾN)
	
	

	HỌC KỲ II-17 tuần: 32 tiết(SH); 27 tiết(HH); 9 tiết(XS)


	19
9-14/1
	ĐS
	33
	Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	34
	Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	28
	Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	29
	Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	20
30-4/2
	ĐS
	35
	Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	36
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	30
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	
	HH
	31
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	21
6-11/2
	ĐS
	37
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	38
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	32
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	
	HH
	33
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	22
13-18/2
	ĐS
	39
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	40
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	34
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	
	HH
	35
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	- Thước thẳng, thước đo góc, Compa
	Trên lớp

	23
20-25/2
	ĐS
	41
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	42
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	36
	Bài 3. Tam  giác cân
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	37
	Bài 3. Tam  giác cân
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp- KTTX1

	24
27-4/3
	ĐS
	43
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	- Thước thẳng
	Trên lớp 

	
	ĐS
	44
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	38
	Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên               (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng, thước đo góc,êke
	Trên lớp

	
	HH
	39
	Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên
	- Thước thẳng, thước đo góc êke
	Trên lớp

	25
6-11/3
	ĐS
	45
	Ôn tập kiểm tra giữa HKII
	- Thước thẳng êke,compa,TV
	Trên lớp

	
	ĐS
	46
	Ôn tập kiểm tra giữa HKII
	- Thước thẳng êke,compa,TV
	Trên lớp

	
	HH
	40
	Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	- Thước thẳng êke
	Trên lớp

	
	HH
	41
	Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	- Thước thẳng, êke
	Trên lớp

	26
13-18/3
	ĐS
	47
	Kiểm tra giữa HKII
	
	

	
	ĐS
	48
	Kiểm tra giữa HKII
	
	

	
	HH
	42
	Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	43
	Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	27
20-25/3
	ĐS
	49
	Bài 1. Biểu thực số, biểu thức đại số
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	50
	Bài 1. Biểu thực số, biểu thức đại số
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	44
	Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	45
	Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	28
27-1/4
	ĐS
	51
	Bài 2. Đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	52
	Bài 2. Đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	46
	Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	47
	Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	29
3-8/4
	ĐS
	53
	Bài 2. Đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	54
	Bài 2. Đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	48
	Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	
	HH
	49
	Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	- Thước thẳng, thước đo góc
	Trên lớp

	30
10-15/4
	ĐS
	55
	Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	56
	Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	HH
	50
	Bài 10. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng, kéo, giấy màu
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	
	HH
	51
	Bài 10. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm
	- Thước thẳng
	Trên lớp hoặc ngoài sân

	31
17-22/4
	ĐS
	57
	Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	58
	Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	XS
	1
	Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên        (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	
	XS
	2
	Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên         (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	32
24-29/4
	ĐS
	59
	Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	60
	Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp– KTTX2

	
	XS
	3
	Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên         (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	
	XS
	4
	Bài 2 . Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên  (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	33
1-6/5

	ĐS
	61
	Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	ĐS
	62
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm   (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- Thước thẳng
	Trên lớp

	
	XS
	5
	Bài 2 . Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	
	XS
	6
	Bài 2 . Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 3 quả bóng, con xúc sắc, hai đồng xu
	Trên lớp

	34
8-13/5
	ĐS
	63
	Ôn tập kiểm tra cuối HKII
	- Thước thẳng, TV, compa
	Trên lớp

	
	ĐS
	64
	Ôn tập kiểm tra cuối HKII
	- Thước thẳng, TV, compa
	Trên lớp

	
	XS
	7
	Ôn tập kiểm tra cuối HKII
	
	Trên lớp

	
	XS
	8
	Ôn tập kiểm tra cuối HKII
	
	Trên lớp

	35
15-20/5
	XS
	9
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm (DẠY TRỰC TUYẾN)
	- 2 con xúc sắc

- 15 lá cờ

- 1 giỏ đựng cờ
	Ngoài sân

	
	HH
	52
	Kiểm tra cuối HKII
	
	

	
	HH
	53
	Kiểm tra cuối HKII
	
	

	
	HH
	54
	Trả bài kiểm tra cuối HKII
	
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 9 –NĂM HỌC 2022 – 2023
	Tuần
	Tiết PPCT
	Phân môn
	Tên bài dạy
	Hướng dẫn thực hiện
	Bổ sung để đáp ứng yêu cầu học lớp 10 (CTGDPT 2018)


	Ghi chú 

	
	HỌC KÌ I



	1
5-10/9
	1
	ĐS
	§1. Căn bậc hai
	
	-Hiểu khái niệm căn bậc hai số học của số không âm

-Phân biệt giữa căn khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số của số dương.

- Biết so sánh các căn bậc hai số học.
	

	
	2
	ĐS
	§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
[image: image1.wmf]2

AA

=


	Thay ?1 bằng VD đơn giản để giới thiệu căn thức bậc hai
	-Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai.

- Biết tìm điều kiện xác định của  
[image: image2.wmf]A

 với A  biểu   thức không phức tạp.

-Vận dụng được hằng đẳng

thức 
[image: image3.wmf]2

AA

=

 để  rút  gọn biểu thức.
	

	
	1
	HH
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	
	-Trình bày được hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức liên quan tới đường cao.


	

	
	2
	HH
	Luyện tập §1
	
	
	

	2
12-17/9
	3
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	4
	ĐS
	§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	
	-Hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về căn bậc hai của một tích.

-Biết vận dụng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
	

	
	3
	HH
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tt)
	
	- Biết vận dụng các hệ thức vào việc tìm các yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác.

-Ứng dụng được hệ thức vào vào các bài toán thực tế có

liên quan.
	

	
	4
	HH
	Luyện tập §1 (tiếp)
	
	
	

	3
19-24/9
	5
	ĐS
	Luyện tập §3
	
	
	

	
	6
	ĐS
	§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	
	-Hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về căn bậc hai của một thương.

- Biết vận dụng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
	

	
	5
	HH
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Sửa lại kí hiệu tang của góc a là tana, cotang của góc a là cot a.
	- Biết được ý nghĩa của các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

. Nhận biết được các giá trị sin (sine), côsin (cosine),tang (tangent), côtan((cotangent) của góc nhọn.

- Nhớ được tỉ số lượng giác của  một  số  góc  đặc biệt  ([image: image5.png]30°,
459,600



).

-Trình bày được mối liên hệ giữa hai góc phụ nhau.

-Vận dụng được các công thức tỉ số lượng giác vào bài tập tính toán trong tam giác.

.-Không dạy:

+ Sử dụng bảng số để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của  góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó
	

	
	6
	HH
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp)
	
	
	

	4
26-1/10
	7
	ĐS
	Luyện tập §4
	
	
	

	
	8
	ĐS
	§6§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


	1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

4.Trục căn thức ở mẫu số
	-Biết cách thực hiện các phép biến đổi: đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.


	

	
	7
	HH
	Luyện tập §2 -Thực hành MTCT
	
	-Biết sử dụng MTCT để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn và tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn đó.


	

	
	8
	HH
	Luyện tập §2
	
	
	KTTX

	5
3-8/10
	9
	ĐS
	§6§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	
	-Biết cách khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.


	

	
	10
	ĐS
	§6§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	-nt-
	-Biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến
	

	
	9
	HH
	§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	
	- Biết và nhớ được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

-Vận dụng được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính toán độ dài, tính số đo góc.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải

tam giác vuông, ...).
	

	
	10
	HH
	Luyện tập §4
	
	
	

	6
10-15/10


	11
	ĐS
	§6§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	-nt-
	-Biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi
	

	
	12
	ĐS
	§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	
	-Biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.


	

	
	11
	HH
	§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời
	
	-Nhận thấy được ý nghĩa của việc ứng dụng các tỉ số lượng giác trong hình học, hàng hải, đo đạc, thiên văn,... thông qua các bài toán cụ thể.

-Biết tính chiều cao và khoảng cách trong tình huống thực tế có thể tính được bằng việc ứng dụng các tỉ số lượng giác.
	

	
	12
	HH
	§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời (tt)
	
	
	

	7
17-22/10
	13
	ĐS
	§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức
	
	-Biết sử dụng kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan
	

	
	14
	ĐS
	Luyện tập §8.
	
	
	

	
	13
	HH
	Luyện tập
	
	
	

	
	14
	HH
	Luyện tập
	
	
	

	8
24-29/10
	15
	ĐS
	§9. Căn bậc ba.
	
	-Hiểu được định nghĩa căn bậc ba, tính được căn bậc ba của một số hữa tỉ bằng máy tính cầm tay.

.-Biết được một số tính chất của căn bậc ba.
	

	
	16
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	17
	ĐS
	(Ôn tập)
	
	
	

	
	15
	HH
	(Ôn tập)
	
	
	

	9
31-5/11

	18
	ĐS
	Kiểm tra giữa kì
	Bao gồm SH và HH
	
	

	
	16
	HH
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	

	
	19
	ĐS
	§1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
	
	-Nắm được các khái niệm về hàm số, biến số, hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức.

-Đồ thị của hàm số  y=f(x)   
là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng     (x,f(x)) trong mặt phẳng tọa độ.
-Bước đầu nắm được khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến trên .
	

	
	17
	HH
	§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	
	-Biết được định nghĩa  đường tròn, tính chất của đường tròn.

-Biết xác định đường tròn.

- Nhận biết được tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn.

-Vẽ được đường tròn đi qua hai điểm, ba điểm; vẽ được đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông.
	

	
	18
	HH
	§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (tt)
	
	-Biết xác định được tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền và biết tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh làm đường kính là tam giác vuông.
	

	10
7-12/11

	20
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	21
	ĐS
	§2§3. Hàm số bậc nhất


	Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

1.Khái niệm hàm số bậc nhất

2.Tính chất

3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

- Không yêu cầu học sinh vẽ đồ thị hàm số hàm số y = ax + b với a, b là số vô tỉ.
- Không chứng minh các tính chất của hàm số bậc nhất.
	-Biết khái niệm hàm số bậc nhất y = ax + b(a
[image: image6.wmf]¹

0) và cách vẽ đồ thị của nó.
-Nhận  biết  được  hàm  số y = ax + b đồng   biến  khi   

a >0 và nghịch biến
khi a <0
Hiểu được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn.

Bổ sung: 

Bổ sung thêm ví dụ về vận dụng hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lý, ...).
	

	
	19
	HH
	Luyện tập
	
	
	

	
	20
	HH
	§2. Đường kính và dây của đường tròn
	
	-So sánh được độ dài của đường kính và dây.

- Biết quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

-Biết áp dụng tính chất vào giải toán.
	

	
	21
	HH
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	11
14-19/11

	22
	ĐS
	§2§3. Hàm số bậc nhất
	
	
	

	
	23
	ĐS
	§2§3. Hàm số bậc nhất
	
	
	

	
	22
	HH
	§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	
	-Hiểu được quan hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây.

-Biết tìm mối quan hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây, áp dụng tính chất vào giải toán.
	

	
	23
	HH
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	24
	HH
	§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	
	-Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau).

-Nắm được các hệ thức liên hệ giữa khoảng cách từ tâm đến đường thẳng và bán kính của đường tròn ứng với từng vị trí tương đối.
	

	12
21-26/11

	24
	ĐS
	Luyện tập §2§3
	
	
	

	
	25
	ĐS
	§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	
	-Biết điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.

- Biết xác định các giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất để đồ thị của chúnglà hai đường thẳng  song song, cắt nhau, trùng nhau
	

	
	25
	HH
	Luyện tập
	
	
	

	
	26
	HH
	§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	
	-Hiểu được tiếp tuyến của đường tròn, tính chất và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

-Vẽ được tiếp tuyến của đường tròn qua một điểm nằm trên và nằm ngoài đường tròn.
	

	
	27
	HH
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	13
28-3/12


	26
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	KTTX

	
	27
	ĐS
	§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a
[image: image7.wmf]¹

0)
	Ví dụ 2 không dạy. Bỏ BT 31


	-Biết khái niệm góc  tạo  bởi đường  thẳng  y = ax + b và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.

-Tính được góc , tạo bởi đường  thẳng y = ax + b                            và trục Ox trong trường hợp 

a > 0  .
-Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn ví dụ: bài toán về chuyển động

đều trong Vật lý, ...).
	

	
	28
	HH
	§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	
	-Hiểu tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Chứng minh được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

-Nhận biết đường tròn nội tiếp tam giác.

-Xác định được tâm và bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác.

-Vận dụng tính chất vào giải bài tập.

-Tìm được một số mối liên hệ giữa đường thẳng và đường tròn trong thực tế.
	

	
	29
	HH
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	30
	HH
	§7§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn


	1.Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

2.Tính chất đường nối tâm

3.Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính

4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn
	-Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau).

-Hiểu được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn.

-Nhận biết được số tiếp chung của hai đường tròn qua từng vị trí tương đối.

-Vận dụng được các tính chất đường nối tâm của hai đường tròn để giải một số bài toán có liên quan.


	

	14
5-10/12

	28
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	29
	ĐS
	§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
	Không dạy

Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn.
	-Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn số.

-Hiểu được khái niệm tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn số và biểu

diễn hình học tập nghiệm  của nó.
	

	
	31
	HH
	§7§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn
	
	Tìm được một số ứng dụng của vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế.
	

	
	1
	XS-TK
	THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU (Giao nhiệm vụ các nhóm lần 1)
	
	
	

	
	2
	XS-TK
	THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU (Giao nhiệm vụ các nhóm lần 1)
	
	
	

	15
12-17/12

	30
	ĐS
	§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	Mục 2 HS nghiên cứu VD1, VD2 rồi phát hiện ra tính chất. GV chốt 3 trường hợp nghiệm.


	-Nhận biết được khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số và nghiệm của hệ hai phương trình bậc  nhất hai ẩn số.

- Hiểu minh họa hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số.


	

	
	32
	HH
	Luyện tập §7§8.
	
	
	

	
	3
	XS-TK
	BÀI 1- BẢNG PHÂN BỐ DỮ LIỆU, TẦN SỐ
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	4
	XS-TK
	BÀI 2- BIỂU ĐỒ
	
	
	Dạy trực tuyến

	16
19-24/12

	31
	ĐS
	Ôn tập HKI
	
	
	

	
	32
	ĐS
	Ôn tập HKI
	
	
	

	
	33
	HH
	Ôn tập HKI
	
	
	

	
	34
	HH
	Ôn tập HKI
	
	
	

	17
26-31/12

	33
	ĐS
	Kiểm tra HKI
	
	
	

	
	35
	HH
	Kiểm tra HKI
	
	
	

	
	34
	ĐS
	§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	
	-Nắm được quy tắc thế và giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số bằng phương pháp thế.

-Bổ sung:

Tính nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay
	Dạy trực tuyến

	
	35
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	18
2-7/1/23
	5
	XS-TK
	THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU (Giao nhiệm vụ các nhóm lần 2)
	
	-Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê trong một số tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.

-Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.

-Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.

-Xác định được tần số của một giá trị.

-Thiết lập được bảng tần số
	

	
	6
	XS-TK
	BÀI 3- PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU
	
	-Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản

-Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
	

	
	7
	XS-TK
	BÀI 4 -BIẾN CỐ VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA BIẾN CỐ
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	8
	XS-TK
	BÀI 5 -XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ KHÔNG GIAN ĐƠN GIẢN
	
	Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	Dạy trực tuyến

	
	HỌC KỲ II

	19
9-14/1

	36
	ĐS
	§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
	
	-Hiểu được quy tắc cộng đại số.

- Giải được hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

-Bổ sung:

Tính nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
	

	
	37
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	38
	ĐS
	§5§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	1. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

2. Ví dụ

Chọn lọc tương đối đầy đủ về các thể loại toán. Chú ý các bài toán thực tế.
	-Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình.

-Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 ví dụ: các bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hoá học, ...). 

Bổ sung: Một số ví dụ về các bài toán tích hợp, liên môn, …


	

	
	36
	HH
	§1. Góc ở tâm. Số đo cung.
	
	-Nhận biết được góc ở tâm

-Giải thích được liên hệ giữa số đo cung với số đo góc ở tâm.

-Biết so sánh hai cung trên cùng một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau.

-Hiểu và vận dụng được định lý “cộng số đo hai cung”.
	

	
	37
	HH
	Luyện tập §1
	
	-Ứng dụng kiến thức đã học để giải một số bài toán có nội dung liên hệ thực tế.
	Dạy trực tuyến

	20
30-4/2

	39
	ĐS
	§5§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	
	
	

	
	40
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	38
	HH


	§2. Liên hệ giữa cung và dây


	
	-Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo độ dài hai dây và ngược lại.

.-Vận dụng được các định lý,tính chất để giải bài tập.
	

	
	39
	HH
	Luyện tập §2
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	40
	HH
	§3. Góc nội tiếp
	
	-Nhận biết được góc nội tiếp.

-Giải thích được liên hệ giữa số đo cung với số đo góc nội tiếp.

-Giải thích được liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung.

-Vận dụng các tính chất để giải bài tập.
	

	21
6-11/2

	41
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	42
	ĐS
	§1§2. Hàm số y = ax2 (a 
[image: image8.wmf]¹

0)
	1. Ví dụ mở đầu

2. Tính chất của hàm số 

y = ax2 (a
[image: image9.wmf]¹

 0).

Đồ thị của hàm số y = ax2 

(a 
[image: image10.wmf]¹

0)

- Chỉ nhận biết các tính chất của hàm số y = ax2 nhờ đồ thị. Không chứng minh các tính chất đó bằng phương pháp biến đổi đại số.
- Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a 
[image: image11.wmf]¹

 0) với a là số hữu tỉ. 


	-Nhận biết được trong thực tế có những hàm số có dạng 

y = ax2 (a 
[image: image12.wmf]¹

0)
- Biết được tính chất của hàm số y = ax2 

- Chỉ ra được giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của hàm số y = ax2 với  a 
[image: image13.wmf]¹

0.

-Lập được bảng giá trị của hàm số y = ax2
- Vẽ được đồ thị của hàm số

y = ax2 (a 
[image: image14.wmf]¹

0)
-Nhận biết được tính đối xứng (trục) và trục đối xứng của     đồ     thị     hàm số y = ax2  

 (a 
[image: image15.wmf]¹

0).

Bổ sung: 

Bổ sung thêm ví dụ về giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số y = ax2 (a ( 0) và đồ thị (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lý, ...).
	

	
	43
	ĐS
	§1§2. Hàm số

y = ax2    (a 
[image: image16.wmf]¹

0)
	
	
	

	
	41
	HH
	Luyện tập §3
	
	
	

	
	42
	HH
	Luyện tập §3(tt)
	
	
	Dạy trực tuyến

	22
13-18/2


	44
	ĐS
	Luyện tập §1§2.
	
	
	

	
	45
	ĐS
	Luyện tập §1§2.
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	43
	HH
	§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	
	-Hiểu thế nào là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

-Biết liên hệ giữa số đo góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn.

-Vận dụng các tính chất để giải bài tập.
	

	
	44
	HH
	Luyện tập §4
	
	
	KTTX

	
	45
	HH
	§5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	
	-Hiểu thế nào là góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

- Biết cách tính số đo của các góc đó.

-Vận dụng các tính chất, định lý để giải bài tập.
	

	23
20-25/2


	46
	ĐS
	§3. Phương trình bậc hai một ẩn
	
	-Nắm được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn số.

-Biết được dạng tổng quát và các dạng đặc biệt (dạng khuyết  b hoặc c   hoặc khuyết cả b và c ) của phương trình  bậc hai một ẩn.

-Nhận biết và giải được phương trình bậc hai đặc biệt.

- Giải được phương trình bậc hai 
[image: image17.wmf]2

axbxc0

++=

                         trong các  trường  hợp  cụ  thể  của a,b,c bằng cách biến đổi phương     trình     về     dạng 
[image: image18.wmf]2
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	47
	ĐS
	Luyện tập §3
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	48
	ĐS
	§4§5. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


	1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

2.Công thức nghiệm thu gọn. của phương
	- Biết được khi nào phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, vô nghiệm.

-Vận dụng được công thức nghiệm tổng quát, công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc hai.

-Vận dụng được điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm, vô nghiệm vào các bài toán cụ thể. 

Bổ sung: Tính nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.
	

	
	46
	HH
	Luyện tập §5
	2. 
	
	

	
	47
	HH
	§6. Cung chứa góc
	1.Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc” giới thiệu

Không yêu cầu học sinh thực hiện ?2.

Không yêu cầu học chứng minh phần a, b.
	-Biết được quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc không đổi[image: image20.png](0° <
-
< 180°)



là  hai cung chứa góc dựng trên đoạn AB, hai cung này đối xứng nhau qua AB.

-Biết được phương pháp giải một bài toán quỹ tích.
	

	24
27-4/3

	49
	ĐS
	§4§5. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
	
	
	

	
	50
	ĐS
	Luyện tập §4§5.
	
	
	

	
	48
	HH
	Luyện tập §6
	
	
	

	
	49
	HH
	§7. Tứ giác nội tiếp
	3. Định lí đảo

Không yêu cầu chứng minh định lí đảo
	-Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích được định lý về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng

- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông.

-Chứng minh được tứ giác nội tiếp đường tròn.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường

tròn.
	

	
	50
	HH
	Luyện tập §7
	
	
	Dạy trực tuyến

	25
6-11/3

	51
	ĐS
	Luyện tập §4§5.
	
	
	KTTX 

	
	52
	ĐS
	Ôn tập
	
	
	

	
	51
	HH
	Luyện tập
	
	
	

	
	52
	HH
	Ôn tập
	
	
	

	26
13-18/3

	53
	HH
	§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	
	- Hiểu thế nào là đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác.

-Biết được mỗi đa giác đều có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.

-Vận dụng các kiến thức đó để giải bài tập.
	

	
	53
	ĐS
	KT giữa kì
	Bao gồm SH và HH
	
	

	
	54
	HH
	KT giữa kì
	
	
	

	
	54
	ĐS
	§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng


	Bài 33; 36 “Khuyến khích học sinh tự làm” 
	-Hiểu và vận dụng được hệ thứcVi-ét để tính nhẩm nghiệmcủa phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

- Vận dụng được hệ thức Vi- ét vào gải bài tập.

-Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.
	

	27
20-25/3

	55
	ĐS
	§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
	
	
	

	
	56
	ĐS
	Luyện tập
	
	
	

	
	55
	HH
	§9. Độ dài đường tròn, cung tròn
	?1 “Không yêu cầu học sinh làm”
	-Tính được độ dài cung tròn, đường tròn.

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn ví dụ: một số bài toán liên quan đến chuyển động

tròn trong Vật lý; …)
	

	
	56
	HH
	Luyện tập §9
	
	
	Dạy trực tuyến

	28
27-1/4

	57
	ĐS
	Luyện tập (Ôn tập)
	
	
	

	
	58
	ĐS
	Luyện tập (Ôn tập)
	
	
	

	
	57
	HH
	§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	
	-Hiểu được công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn ví dụ: tính được diện tích một số hình phẳng có thể đưa hình phẳng gắn với hình tròn, chẳng hạn hình viên phân, hình vành khuyên, …)

Bổ sung: Tính được diện tích hình vành khuyên hình giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm).
	

	
	58
	HH
	Luyện tập §10
	
	
	Dạy trực tuyến

	29
3-8/4

	59
	ĐS
	§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	-Nhận dạng và giải được phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai.

-Biết giải phương  trình trùng phương bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

- Giải được phương trình tích có dạng 
[image: image21.wmf](
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-Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc hai
	

	
	60
	ĐS
	Luyện tập §7
	
	
	

	
	59
	HH
	§1. Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
	
	-Mô tả đường sinh, chiều 

cao, bán kính đáy), tạo lập được hình trụ.

-Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

-Tính được thể tích của hình trụ.

-Bổ sung: Các bộ thiết bị để học sinh hoạt động.
	

	
	60
	HH
	§2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
	
	-Mô tả đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính đáy), tạo lập được hình nón.

-Tính được diện tích xung quanh của hình nón, hình nón cụt.

-Tính được thể tích của hình nón, hình nón cụt.

- Bổ sung:Các bộ thiết bị để học sinh hoạt động.
	

	30
10-15/4

	61
	ĐS
	Luyện tập §7 (tt)
	
	
	

	
	62
	ĐS
	§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	-Chuyển được bài toán có lời văn sang bài toán giải phương trình bậc hai một ẩn.

-Giải được một số bài toán đơn giản bằng cách lập phương trình bậc hai.
	

	
	61
	HH
	§3. Hình cầu. DT mặt cầu và thể tích hình cầu
	Bài tập 36,37 “Không yêu cầu học sinh làm”
	-Mô tả tâm, bán kính), tạo lập được hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và hình cầu.

-Tính được diện tích mặt cầu.

-Tính được thể tích của hình cầu.

Bổ sung:

Các bộ thiết bị để học sinh hoạt động.
	

	
	62
	HH
	Ôn tập
	
	
	

	31
17-22/4

	63
	ĐS
	Ôn tập HKII
	
	
	

	
	64
	ĐS
	Ôn tập HKII
	
	
	

	
	63
	HH
	Ôn tập HKII
	
	
	

	
	64
	HH
	Ôn tập HKII
	
	
	

	32
24-29/4
	65
	ĐS
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	
	65
	HH
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	
	66
	ĐS
	Luyện tập §8
	
	
	Dạy trực tuyến

	
	66
	HH
	Ôn tập
	
	
	Dạy trực tuyến



2. Xây dựng PPCT dạy trực tuyến 15%: Chủ động lựa chọn nội dung dạy học 15% để xây dựng phương án dạy học trực tuyến, linh hoạt giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp để có ứng phó kịp thời với tình huống diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương; chú trọng nghiên cứu để thống nhất các nội dung bài dạy, chủ đề dạy học theo hình thức trực tuyến, giao cho HS tự học, tự nghiên cứu ở nhà hoặc qua mạng.

II. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện


1. GVBM: Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém.


a) Mục tiêu: Nâng cao chất lượng bộ môn Toán 7 và Toán 9

b) Chỉ tiêu: 
Khảo sát năm 2021-2022
	KHẢO SÁT
	sỉ
số
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7A3
	36
	12
	33,33%
	11
	30,56%
	11
	30,56%
	2
	5,56%
	 
	0,00%

	7A4
	33
	8
	24,24%
	10
	30,30%
	11
	33,33%
	4
	12,12%
	 
	0,00%

	7A9
	34
	12
	35,29%
	8
	23,53%
	11
	32,35%
	3
	8,82%
	 
	0,00%

	9A1
	43
	39
	90,70%
	4
	9,30%
	 
	0,00%
	 
	0,00%
	 
	0,00%

	Tổng
	146
	71
	48,63%
	33
	22,60%
	33
	22,60%
	9
	6,16%
	0
	0,00%

	Chỉ tiêu năm 2022-2023


	Chỉ tiêu
	sỉ
số
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7A3
	36
	13
	36,11%
	11
	30,56%
	11
	30,56%
	1
	2,78%
	 
	0,00%

	7A4
	33
	9
	27,27%
	10
	30,30%
	11
	33,33%
	3
	9,09%
	 
	0,00%

	7A9
	34
	13
	38,24%
	8
	23,53%
	11
	32,35%
	2
	5,88%
	 
	0,00%

	9A1
	43
	39
	90,70%
	4
	9,30%
	 
	0,00%
	 
	0,00%
	 
	0,00%

	Tổng
	146
	74
	50,68%
	33
	22,60%
	33
	22,60%
	6
	4,11%
	0
	0,00%



c) Giải pháp:


- Chọn phương pháp  dạy phù hợp với từng đối tượng HS, quan tâm nhiều hơn  
đối với HS yếu.
- Sắp xếp HS khá giỏi kèm HS yếu.
- Xây dựng cho học sinh nắm đầy đủ các kiến thức trọng tâm các chương đã 

học.
- Động viên, khích lệ tinh thần các em để các em có ý chí phấn đấu, tự khẳng định bản thân.
- Soạn giảng phù hợp với đối tượng học sinh, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT, tăng cường luyện tập.

- Tăng cường dự giờ, thao giảng, tham gia hội thảo chuyên đề.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các PPDH tích cực và kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy.

- Tổ chức hoạt động nhóm cho các em tham gia giúp các em mạnh dạn trao đổi,  

thảo luận, trình bày ý kiến của mình, phản biện ý kiến của nhóm.
- Rèn luyện tính tự học, tự nghiên cứu cho các em học ở nhà.
- Khuyến khích, động viên các em tham gia phát biểu xây dựng bài. 

2. Tổ trưởng chuyên môn: 


a) Mục tiêu: Đạt tập thể tổ LĐTT; 

b) Chỉ tiêu: Đạt chỉ tiêu bình quân HSG cao hơn bình quân của huyện, đạt LĐTT 100%; đạt 2 HSG cấp huyện trên mỗi môn; đạt 5 SKKN cấp huyện; đạt 5 GVDG cấp huyên; đạt 3 ĐDDH cấp huyện; đạt 2 KHKT cấp huyện. 

c) Giải pháp: 

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ; phân công việc cụ thể cho từng thành viên; vân động GV đăng ký thi đua đầu năm; lên kế hoạch thao giảng hàng tháng.

- Xây dựng ma trận và bản đặc tả ma trận cho KTGK và KTĐK bám sát vào yêu cầu cần đạt của CTGDPT, thống nhất quan điểm 4-3-2-1.


- Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các thành viên hoàn thành nhiệm vụ tốt và đúng thời hạn. 

3. Sáng kiến kinh nghiệm:


a) Mục tiêu: Viết sáng kiến kinh nghiệm


b) Chỉ tiêu: Đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện


c) Giải pháp: Dựa vào công việc cụ thể trong giảng dạy, bồi dưỡng HSG đã mang lại hiệu quả trong các năm qua để viết thành sáng kiến kinh nghiệm.

4. Giáo viên dạy giỏi cấp trường:

a) Mục tiêu: Thi GVDG cấp trường.

b) Chỉ tiêu: Đạt GVDG cấp trường.

c) Giải pháp: 

- Tăng cường dự giờ GV để học hỏi, rút kinh nghiệm.
- Sử dụng phương pháp thích hợp với từng đối tượng HS.
- Ứng dụng CNTT, ĐDDH vào giảng dạy.


5. Tuyển sinh vào lớp 10:


a) Mục tiêu: Dạy HS thi tuyển vào lớp 10 

b) Chỉ tiêu: Đạt tuyển sinh vào lớp 10 (điểm bình quân 6.0 trở lên)

c) Giải pháp: 

- Xếp HS cùng sức học theo nhóm;

- Đối với HS yếu chỉ dạy kiến thức cơ bản từ 4 đến 5 điểm;

- HS trung bình dạy thêm bài tập dạng khá để đạt điểm từ 5 đến 7;

- HS khá – Giỏi dạy thêm những bài tập khó để đạt điểm cao;

- Bồi dưỡng thêm cho các em yếu vào các buổi chiều trái buổi.

- Trong quá trình dạy TS cho HS làm bài kiểm tra chấm bài và lọc ra nhóm HS sai nhiều về dạng nào tiết sau phải cho HS sửa được dạng đó. 


6. Đăng ký thi đua:


a) Mục tiêu: Đăng ký CSTĐ

b) Chỉ tiêu: Đạt CSTĐ

c) Giải pháp: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công;

- Đạt chỉ tiêu bộ môn và 2 mặt đề ra;

- Đạt GVDG cấp trường; Đạt SKKN cấp huyện.

	DUYỆT CỦA TỔ PHÓ
Lê Thị Bích Ngọc

	Vĩnh Thạnh Trung, ngày 19 tháng 9 năm 2022
Phạm Minh Hiếu


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 









